
PHỤ LỤC KHẢO SÁT TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐỀ ÁN 06 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

THEO 05 NHÓM “PHÁP LÝ – HẠ TẦNG – AN NINH AN TOÀN – DỮ LIỆU – NGUỒN LỰC” 

 

 

PHỤ LỤC VỀ TRANG, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06 CỦA 01 ĐƠN VỊ 

TT Đơn vị 
Số lượng cán 

bộ, nhân viên 

Số lượng 

máy tính 

Số lượng 

máy in 

Số lượng 

máy scan 

Số lượng thiết 

bị đọc thẻ 

Số lượng 

USB Token 

kí số 

Đường 

truyền  

Băng 

thông 

Đề xuất đầu 

tư nâng cấp, 

bổ sung giai 

đoạn 2024-

2025 

Tổng 

kinh phí 

đề xuất 

Bố trí 

kinh phí 

Nguồn 

vốn 

1 

Đơn vị cấp 

huyện: Quận / 

Huyện / Thị xã / 

Thành phố 

thuộc tỉnh / 

Thành phố 

thuộc thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

Tổng số lượng 

cán bộ nhân 

viên (chính thức, 

tạm tuyển/thử 

việc) 

 (tổng số, 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn, số 

máy cài 

phần mềm 

diệt virus) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an 

toàn) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an toàn) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an toàn) 

Tổng số lượng 

USB Token/số 

lượng cán bộ 

thực hiện 

công tác 

nghiệp vụ 

Số lượng, 

nhà cung 

cấp dịch vụ 

  

Có dự kiến đầu 

tư nâng cấp, bổ 

sung? Đã đề 

xuất đầu tư 

chưa  

Tổng 

kinh phí 

đề xuất 

Đã bố trí 

kinh phí 

cho hạng 

mục đầu 

tư này 

chưa/ Có 

thông báo 

chưa? 

Ví dụ: 

Nêu rõ  

dự kiến 

khái toán 

nguồn 

vốn Địa 

phươngvà 

nguồn 

vốn 

Trung 

ương 

  

Đơn vị cấp xã: 

Xã / Phường / Thị 

trấn. 

            

            

 

1 Thành phố Sa 

Đéc 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 157 

Chính thức: 157 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 88 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 88 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus: 88 

Tổng số 

lượng máy 

in: 59 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 58 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 23 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

23 

Tổng số lượng 

thiết bị: 10 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

10 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 51 cán 

bộ 

27 đường 

truyền 

VNPT và 

01 Viettel 

VNPT: 

GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Công an Thành 

phố 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 03 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 03 

Số máy đã 

cài phần 

Tổng số 

lượng máy 

in: 03 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 03 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 03 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

03 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 13 cán 

bộ 

03 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 01 

GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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mềm diệt 

virus:03 

 Văn phòng 

HĐND và UBND 

Thành phố 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 03 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 03 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus: 01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 03 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 03 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 01 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Nội vụ Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 10 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 10 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:10 

Tổng số 

lượng máy 

in: 07 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 07 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 05 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 

200MB 

  

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Tài chính 

– kế hoạch 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng LĐ-TB và 

XH 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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 Phòng Kinh tế Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 10 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 10 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:10 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: 10 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

10 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 05 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 60 

MB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Tư pháp Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Y tế Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 02 

Chính thức: 02 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Giáo dục 

và đào tạo 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 08 

Chính thức: 08 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 08 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 08 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:08 

Tổng số 

lượng máy 

in: 08 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 08 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 04 cán 

bộ 

02 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

60MB 

Viettel: 

60MB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Tài 

nguyên – Môi 

trường 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 09 

Đã kiểm tra 

Tổng số 

lượng máy 

in: 03 

đã kiểm tra 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 04 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 

100 MB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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Thử việc: 0 an ninh an 

toàn: 09 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:09 

an ninh an 

toàn: 03 

ninh an toàn: 

01 

toàn:….. 

 Phòng VH-TT Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Phòng Quản lý đô 

thị 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 11 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 11 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:11 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 05 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

80MB 

 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Trung tâm Y tế Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 05 

Chính thức: 05 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01  đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Bảo hiểm xã hội Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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mềm diệt 

virus:01 

 Hội LHPN Thành 

phố 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

 Đoàn 

TNCSHCM 

Thành phố 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 01 

Chính thức: 01 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 01 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:01 

Tổng số 

lượng máy 

in: 01 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.1 Phường 1 Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 08 

Chính thức: 08 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.2 Phường 2 Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

300MB 

Viettel: 

150MB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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1.3 Phường 3 Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 13 

Chính thức: 13 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 09 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 09 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:09 

Tổng số 

lượng máy 

in: 07 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 07 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 03 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

03 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 03 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 

500MB  

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.4 Phường 4 Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 08 

Chính thức: 08 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.5 Phường Ân Hòa Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 10 

Chính thức: 10 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.6 Phường Tân Quy 

Đông 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 10 

Chính thức: 10 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 06 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

60MB 

 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.7 Xã Tân Phú Đông Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 11 

Chính thức: 11 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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Thử việc: 0 an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

an ninh an 

toàn: 02 

ninh an toàn: 

01 

toàn:….. 

1.8 Xã Tân Quy Tây Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 09 

Chính thức: 09 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: ….. 

cán bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT  

VNPT: 

….GB 

Viettel: 

…..GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.9 Xã Tân Khánh 

Đông 

Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 11 

Chính thức: 11 

Thử việc: 0 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 02 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 02 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:02 

Tổng số 

lượng máy 

in: 02 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn: 01 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 01 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn: 

01 

Tổng số lượng 

thiết bị: …. 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:….. 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 05 cán 

bộ 

01 đường 

truyền 

VNPT   

VNPT: 

200MB 

 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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